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	Số: 3302/QĐ-UBND
	Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC; CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ ĐỐI TƯỢNG KHÁC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án của Trung ương và Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 08/8/2022 của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030”;
Căn cứ Quyết định số 4969/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và đối tượng khác thành phố Hà Nội năm 2023; Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 13/3/2023 của UBND Thành phố về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và đối tượng khác thành phố Hà Nội năm 2023;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1570/TTr-SNV ngày 02/6/2023.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và đối tượng khác thành phố Hà Nội năm 2023 được giao tại Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 30/12/2022; Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 13/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và đối tượng khác thành phố Hà Nội năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ công chức cấp xã và đối tượng khác thành phố Hà Nội năm 2023 (Phụ lục 01 kèm theo).

2. Bổ sung nội dung bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ công chức cấp xã và đối tượng khác thành phố Hà Nội năm 2023 (Phụ lục 02 kèm theo).

3. Điều chỉnh tên nội dung bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ công chức cấp xã và đối tượng khác thành phố Hà Nội năm 2023 (Phụ lục 03 kèm theo).

Điều 2. Kinh phí thực hiện:

1. Đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng được đảm bảo từ nguồn kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên ngân sách Thành phố: các cơ quan, đơn vị chủ động cân đối từ nguồn kinh phí đã giao tại Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 30/12/2022; Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 13/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội; Trường hợp việc điều chỉnh chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng làm phát sinh kinh phí vượt dự toán được UBND Thành phố giao, các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát gửi Sở Tài chính bố trí kinh phí để triển khai thực hiện theo quy định.

2. Đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng được đảm bảo từ nguồn kinh phí trong định mức đã được giao tại Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 30/12/2022; Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 13/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội và nguồn khác: các cơ quan, đơn vị chủ động cân đối, sắp xếp từ nguồn kinh phí được giao để tổ chức thực hiện.

3. Đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng do UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì tổ chức: UBND các quận, huyện, thị xã chủ động bố trí nguồn kinh phí triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các sở, cơ quan tương đương sở; Giám đốc Kho bạc nhà nước Hà Nội; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Sở Nội vụ, Sở Tài chính;
- VPUB: Các PCVP; Các phòng: NC, TH;
- Lưu: VT, NC.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Hồng Sơn


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Phu luc




_1760122632/Phuluc.zip


Phu luc.pdf

UY BAN NH
THANH PHO H/

BIEU DIEU CHI

H CHITIEU, KE HOACH DAO TAO, BOI DUONG

PHU LUC 01

BO, CONG CHU'C, VIEN CHUC NHA

CAN BO, CONG CHHIUC CAP XA VA DOL TUQNG KHAC THANH PHO 1A NOINAM 2023
(Keém theo Quver dih so 3302/!__)! - BN ngay Zf theing A nam 2023 cua UBND thanh ,tu'uf Ha Nowy

Chi tidu duye giao tai Quyd 3399/QD-1 BND npay 30/12/2022, —
hitidu duye 21‘“ tai “u.\nl dinh 3399/QD-1UBND npay 30/12/20 Chi tiéw sau khi digu chnh
Quyet dinh o 1480:0D-1 BND ngay 13/3/2023
Do tgng (lugt ngui) Dii tugrig (lugt nguii)
Can bj. cong chue Vién choe Can b, chng chuc Vien chuc -
Neui Thiri Ngwin Thvi
STT NOLDUNG DTBD hogt Tang sé X hogt ling st i
Can bi Can : : i gian Can b . Can . hoc-vidn i
T T P e [ I e T e e |sgapl| e | €O | g | P | den | vien | déne ) Daiog O TV T
A che o chie | chun e khing [ bicu [ Khae | (heot (g [ ehec o clue | ke ch kh bien | Khac] (vt (gl
i it M | hanh | eivan | b HOND e i Ty s - CONE N i | wemh | chroven | chuyén [ 1HBND e e
lanh duai e A &4 finit i ohin . /
I 7R I chnh | maon P [T I chunh | s trich
quan eip v i i [y cipova
cap xd
il £ 04 4/ (7] (6 (7} A iy iy it 2y [ZEY] (14 (18 [EL7] (2t (24 22 124 1240 123 (26 27 (280 ]
A CAC LOP DTBD TRONG NUOC THUONG XUYEN
DO CAC SONGANH CHU TRI
I [SOTHONG TIN VA TRUYEN THONG
| Lap hoan ky nang phan nel, Khan thae dic hén vit cang nghé <o M2O1I5K 1.500 1 15 142 958 1.300 I 13
Fap hudn kv nang quan v nha mrow v viét, ién tp tin bai
2 cho can bo lam cong tae thong tm co sa gan vor non dung 1) 200 210 1.0 3 10 200 210 0.5 3
wyen truvén nligm vu ehinh tn nam 2023
Fap huan kien thire quan Iy nha nree vé xudt ban, . phat
3 hanh cho comg chure phong vin hoa théng un cap quan, 30 0 1.0 1 0 0 0.5 [
huven, thy xa
Fap huan npliep va cho can bo phio trach thong tn doy ngoa - . :
4 o RINEE o LIS : : 50 so) 1o S0 sol o
cae so ban, nganh, quan. husvén, th X
“ Fap hudan ky ning phat ngdn va cung cap thong tm cho bao . -
$ | ) £ [ cung cap s 200 200) | 2 A50) 350 0.5 5
chi
1] SO GIAOQ THONG y AN TAI
1 |Ddi vai cin b cong chire
UL ap hudn nghigp va thanh tra_grao thong vin tai 100 300 2 1 300 3 | 250 250 ! |
2 Daoi viri vién chire
2. Lap huan can cach hinh chinh. k¥ nang giao tiep 12 14 22 | 0 0 0 U
Lip hoan kién thire ve van hoa cong v, d; CCong
15 I ‘ @ ¢ hoa cong vi. dao die cong vu 12 1 2 | 0 i 0 0
quy tie tmyp e ky cvomg hanl chinh
Lap haan Loat phong chong tham nhing. ké khan tai san thu
i Il pHunE ‘ ! % o 14 I 0 0 0 0
nhap
24 [ Tap hudn ngligp va cong tac th dua Khen thueng 1 5 1 | 0 u 0 0
2.5 P Lap huan nghigp vu cong tie van tha liru e 6 0 12 | 1} 0 0 0
I [SONGOATNV
Bon durcmp tiéng Anh cho cin bo lam cong tac don ngoai phue
| O drd i t“ ! 0 ¢ i cong tac de £04d1 pl 10 I g 5 0 0 0 0
vircae hoat dong don npoan cua TP
Bor dirdmg kv nang soan thao vim ban don ngoar bing uéng
4 i N z = 10 10 3 | ] ] 1] 0
Anh cho cin bo lam cong e dos ngoai cua 1P
i
1 I3
‘ . -
h S IR THOW: | e |







Chitidu duge giao tai Quyét dinh 3399/QD-UBND ngay 30/12/2022;
Quyét dinh s6 1480/QD-UBND ngay 13/3/2023

Chi tiéu siu khi didu chinh

Db tugng (lwit nguisi) Déi twgng (gt nguir)
Ciin b, cong chic Vién chie Ciin b, cong chie Vién chie
Nguini i Ngudi I'hii
ST1 NQIDUNG DTBD Wiiat Ting sb ; hogt Ting <i :
Can b . Can . A i e ghan Can 06 Caan - Rian
4 ; e " h q i . i ! . 1 |
come | € | Vien | Vién | Vien | dong | Dai I e (seapl| e [ S0 | Vien | Vien | Vién ding | B MENE o [séep
i chee o ehwe | chw chire khing [ biéu | Khac (hrort (g . = ehiee o chiec | chie e khong | b Khic hrat liaigs
F'! :H:' e 'r‘““ g | hank | cieven | chuyén | HDND ngudn) i) s cdc s quemn | hanh | chuven | ehuyén | HDND o) ‘W‘
Tih e Che i Ui / ke h %
o “J” ngaih ‘f” i i chinh | mon trich i the agach | <1 | W chinh | mon trich
g Iy cipaa U“P - qunt Caifr “4‘|I’ af
2 2 41 e 151 1) (7 5 v am | b (12 T T e | oam | en | eu | s 124) s | s 1274 (28 | 129
IV |SOYTE
1 Bénh vién Ung Buwau Ha Noi
Bon ducmg. tap huin mot sé bénh ung thr duong tiéu hoa
141 s 20 20 6 | 20 30 6 |
thiromg pap
1.2 |Bdrdudmg. tap huan cham soc giam nhe trong dicu tr ung thr 40 40 3 2 20 20 A 1
Bor duomg. tap huan Kham lam sang phat hién sam ung thr ;
1.3 L x 40 40 4 2 20 20 -+ |
v va siang loc ung thir €6 tr cung
1.4 | B dudmg, tap huan dinh dudng trong ung thue 30 0 3 ) 15 15 3 1
1.5 |Bon dudmg, tap huan cham soc ngaran bénh ung thir 150 150 6 5 90 90 5.5 i
1.6 |Bon duong, tap huan héu phap mién dich trong dicu 1y ung thue 15 15 5 | 15 15 5 1
1.7 |Bor dwdmg, tip huan cap nhit chan doan va diéu try ung thir va 15 15 5 | 15 15 4.5 |
Bon dudmyg. tap huan ky thuat chup N-quang trong thae hanh - = = =
1.8 sy = : 15 15 5 | 15 15 5 |
lim sang
Bor dudmig, tap huan kv thuit chup cat lap vi tinh trong thare n z
1.9 AR 15 15 3 1 15 15 5 [
hanh lim siang
Bor duomg, tap huan kv thudt chyp cong hiramg e trong thre
2l e e : PRIECIRE ¢ s sl 15 is| s
hanh lan siang
Bt dircmg, tdp huin cap nhat chian doan va dicu troung tha d ; . .
i i : 15 15 4 | 45 45 L. 3
luyen giap
Bor dwomg. tap huan dien quang can thiép tong chan doan va
g [ ' an o 10 10 s 10 ol 750
dicu try ung thar gan
Bar dircmg, tap huan xa tn diéu ien héu trong mat sa bénh g
8 ] . & 15 15 10 | 10 10 |
ung thir diu co
Bai dircme. tdp hudan dao o lam sang cho ky siovat Iy v Khoa 2 sl e
14 3 e 3 3 16 | 5 5| 120.5 1
trong xa n
11S [ Bor dudmg. tap huan kv thudt nhudm hoa ma mén dich 20 20 4 | 15 15 7 3
Bot dudomg. tap huan sicu am chan doan va huong dan choc
116 PR e ) 2 3 E1 I T I 10 ol sos|
it 1e bao bang kim nho u tuvén gmap
117 | Bor dudmg, wp huan cham soc ngwo bénh mo khi quan 20 20 9 I 120 120 4 [
v SONOI VL
Bar dudmg enén hrge nang cao licu qua cua bo may nha
nurere thich img var chimh phu so. clinh guyven so don vin N
| ; 3 1 o : 200 200 5 2 0 0 0 0
Ciiam doc, Pho Gram doe cac Sa, Chu tich, Pho Chu tich
UBND ciie quin, huyén, thy xi
J
2

N &








NQI DUNG DIBD

Chi téw dugre gino tyi Quyet dinh S399/0D-UBND agay 30°12 2022,
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Lng Buou Ha Noi

il

20

40

40

Fap hudn, hor chan trire tuyen cho can bo v 1é cua cac
BVBK. TTYT quan. huyén, th xa thude thanh pho Ha Non
vi can bo v te cua bénh vién {Ung Biou i Now

100

100

Lap huan nang cao trinh do chuyén mon chuyén khoa Gim
Phiu Beénh - T¢ bao cho CBY T cua cac BVDR. TTY T quin,
huyen, thi x@ thuoe thanh pho Ha Noo i cae don v

1040

100

n

(§18)

Ol

0.5

Hoat dong An toan vé sinh thue phim

Hotnghy tap huan kien thire ATTP cho can bo mang heot Ban
tuyén giao Thanh uy

800

00

Phor hop vor Cong doan nganh Y (¢ 16 chire 10 nghi tap
huiin pho bien kicn thire vé ATTI. cac van ban quan Iy ve
A TP cho can bo cong doin

200

500

700

1,400

20

)
]

PPhét hep von Hoi Chie Thap do Thanh pho 1o clure Hor nghy
tap huan hwong dan cho cac hin vien vé cach phong. ¢hong
nga doc thure pham va bénh truvén gqua thue phim. san xuat
cheé bién thire phiam an 1oan

750

1
“h

Hén nght tap huan bor duéng cho can bo quan. huvén xa
phuong, the rin ve cong tac ATTP, cac vim ban phap quy
phong chong ngo doc thue pham. hénh truyén qua thue pham
cap nhat van ban morquy dinh ve diéu kicn A TTP. tmen kha
cac mo hinh ve ATTP

60

90

5.400

90

Hornghi tip huan cac van ban phap luat vé NTTP va ¢ie quy
dmh kb doanh thee pham DV AL thue an duong pho phot

hop huemg dan thae Inén cong tac phong chong dich Covid-

19 trong san xuat. ché ién. kinh doanh thwe pham

5400

5400

N

Hornght tap huian tnen khar cac bién phap chuyén mon ve
ATTP eho can bo quan Iv va cac co serthue phim tar tuyén
pho co kiem soat

700

700

4.000

5400

90

Hor nghi tap huan cho can bo mang Tuon i eong tac ATTP
ve Quy che dicu tra ngo doe thue phim va bao cao vu npo

doc thie pham

1.350

1.350

10
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HOngh tap hudan kicn thue vé ATTP cac dicu kién: trién
Khai mo lunh Kicm soar AT bep an tip the tnromg hoe Cap
ticu hoe tar cac quan, huyén

| %00

20

Hon nghy tap hudn. hieomg dan van ban quy pham phap Juat +é
AETP eho cae e sosan suat che bién. kinh doanh thare
pham, DV AL do nganh Y ¢ quan Iy (D01 nremg: Newen linh
dao quan v cac e s thye phiam)

HOO

600

10)

Hoat ding phong chong Ung thu (BV Ung Buéu Ha Nbi)

Fap hudn trire toyén vé mot so hiea bict vé bénh ung thar cho
bae sy sic dicu dudme Ky thuat vién vin nir ho sinh cua cac
TN 1 tren dia ban thanh pho Ha Noi

100

100

o

100

100

(.5

Hoat déng PPhong ching mi loa

BY Mt Ha Ngi: Tap hoan ki nang kKham diéu tra va tr van
phong chong mu loa

640

640

16

160

160

Hoat dong Phong chang dich thuong xuyén

Fap huan vé vé smbmorn traromg phong chong cac bénh truven
nhicm ngay haem: benh man non e nor, cae dich bénh hea
hanh co nguy co bung phat cho can bé v ¢ cac hoe vién
triromg dan hoe, cao dang va trung hoe chuyvén nghiep

200

200

160)

160

4
to

Liap hudan cang e gran sat va thong ké bao cao vé sinh moi
triromyg ho gua dinh va khu vue cong cong

750

15

Hoat déng Phimg chang bénh Dyi (Can e Nghi quyét
21SH/QD-1Tg cua Thu twdng Chinh phu ve viée Phé
duyét chuong trinh phang chang bénh dai Quie gia giai
doan 2022-2030; K¢ hoach s§ 10S/KH-UBND ngiy
04/04/2022 Thye hién chrong trinh quoc gia phing chang
bénh Dai trén dia ban 1a Noi giai doan 2022-2030)

Tap huan ning cao ky pang dicu tra giam sat. s Iy ki b soe
vatcan ¢ho can bo v e cua TIY T TYT thu v tar ¢ac sa
phirang

6O

600

Q00

S0

Hoat dong Cai thien tinh trang dinh duéng tr¢ em (Trung
tam Kiém soat hénh tat i Noi)

Ol

2499

2880

w6

Lap huan "Gua o dainh ducemg va chim soc dinh duomg cho ba
e mang that”

Qi)

Q00

10

Q1)

“00

)

Fap huan s dyng bicu do ang trromg cho can bo tram v (¢

cong tac vien tai 30 quin, huyén. thi va

579

900

5749

Qi)

10

Fiap huan chuy én mon nghiép vo ve truyen thing "Dinb
dudmng 1000 ngay vang”

|

i)

60

Fap huan chuy én mon nglnép vu ve truven thong “Chim soc
dinh dudmg va phat nen wan dién e tong 1000 neay din
daon "

(313

60

i)

6

6()

o








©hitién dwye giao ai Quyét dinh 5399/QD-UBND ngay 30/12/2022;

Quyet dinh s& 1480/QD-UBND ngay 13/3/2023

Chi tiéu saa khi dicu chinh

Do tugng (luyt nguin) DI twgng (gt ngui)
Cin b, cing chic Vién chire Can hj, cing chirc Vicén chire
Nguiri I'hisi Nguwmi i T'hisi
ST NQIDUNG DTBD hogt Téng sb h hoat ling sb )
Can bis . Can . . o2 . I 2 gian Can hiv Can & a ai hoe vié Rlan .
Cuinte Vien | Vien | Vién dijng Dai Qe vien a0 |sé 15 Cong View | Vien | Vien ding Dai eEVIEN | srnn [$é 14
ong bii X -2 : DTBD 8o 16p)l e bt 2 5 ! | Sl
s chie u . chwe | chue chie khong | biéw | Khac (hrent i ; N L el ehiee chit khiing biéu | Khac {luren P—
S ciic U guan | banh | chiven | chuyén | HDND ngwent 5 e cac | " g | hanh | civen | chuvén | HDND ngual)
lanh daer It % wpl dnh chin iz f”
o | et 5 I chinh | micn triich | ngach L h chinh mon trich
ijrin i vd edp s quan cdp g chpaa
il {3 (&7] 4 [A7] 1) ‘7 Y] (9 (i i 2 (i) Rl [RLT] i1y (204 2 22 24 24 125 1260 (27 2N (29
8 Hoat dong Cai thién tinh trang dinh dwdomg cong dong
(T'rung tim Kiém seit bénh tat Thanh phd Ha Nai)
Fap hudan chuvén mon nghi¢p vu vé dinh dudmyg hop Iy cho
8.1 o IA ve i B 1800 1800 1 610 900 Q00 | 10
tre vi thanh nién
Fip hudn huong dan xay dimg ke hoach hoat dong va tong
8.2 |hep bao cao cho can bo quan huyen, thanh pho Hoat déng can 60) 6l | 2 i} 0 0 0
thign tinh trang dinh dudmg cong dong
g3 Fap huan trien khai dicu tra danh gia tinh trang thira cin beo i 45 i ; . 0 o 0
¥ - X 3 2 S0 M
phi o tre em tar 4 truong ticu hoe trén dia ban Ha Néu
Fap huan vé dinh dudmg hop Iy phong chong thira can beo
8.4 |phi hoc sih, phong chong thiéu vi chat cho grao vién, can bé 30 90 120 k 1 0 60 9 | 3
quan Iy, can bo v ¢ nhan vién bép an
9 1loat dong phong chong Sét rét
Lip huin hueng dan chan doan dhéu tn sot ret man ban hanh
91 56 2699 OBD-BY'T ngay 26:06/2020 thay thé cho Quyét dinh 1120 1120 | 1 a0 60 1 |
S0 A8A5/0D-BYT ngay 08/9,.2016 cua Bo trrong Bo Y 1¢
Fap huan huemg din gram sat va phong chong henh Sot ret
9.2 Jtheo gquyét dinh s6 4922:0D-BYT ngay 25/10:2021 cua Bo 1209 1209 | 31 30 0 1 I
trong 36 Y 1¢
10 [Hoat djng giam sit chat legng nwie
Fip huan ngi Kiem vé sih, chit hromg nude tar cac don vy co
be clura tap trang, co soedp nwoc < 1 000m3/mgay dém cho
san ha phutrach cong tac vé simh. chat lrong mirde tar cac - =
TV D b e o 1500 1800 il 1500 1500 1l 0
dom vi co bé chira trung gan (tnromg hoe, chung e, tap the
COSOY IC ) eo SO edp nrae tap trang co cong sual it ké
dua 1.000m3 npay dém
11 Hoat dong Cham sdc sire khoe sinh san
LI | Fap huan quy trinh khim thai Hy() 66() 21 20 66() H6() I 20
112 [ Tap hudn s tri de ron 180 180 | 6] 0 0 0 0
Fap huan quv tinh vé sih tay trong san phu khoa - ké hoach
fl.3 | . i Fongsan S 660 660 2l 2 0 0 of o
hoa zia dinh
Fap hudn di phong v xie i COVID-19 do chung vt
[lg |3P AR pIORgva: : ' 660 660 | 20 0 0 of o
SARS-CoV-2 o phu nir mang thai va tre so simh
Tap huan du phong By truyén TV viém gan B va giang mai
s |4 ll A e R t  Rng 660 660 | 20 0 0 of 0
L me sang con
Fap huian ¢hi 56 bao ve sie khoe ba me tre em 7 Sire khoe
NI o U 660 660 of 20 730 730 of 2
s san
Fap huan veé Cac thay dor co quan sinh san trong that ky vi
11y [ AP : ’ : ‘ 660 660 1|20 0 0 ol o
il nicn
FLE [ Tap hudn xar i di vit dieong the 660 H60) | 20 0 0 0 0
119 ]'Hip huan xir tnngat nooe. dién gt 660 660) | 20 0 0 0 1}
6
N P e A







Chitidu duge giao (i Quyet dinh 3309 0D-UBND ngay 30/12 2022
Quyét dinh sb 1480/QD-1 BND ngay 13/3/2023

Cli ticn sau khi digu chinh

DI tuwgng (lugt ngwiny Dai tuyng (lugt nguin)
Can b, cong chie Vién chue Can bg. cong chic Vién chire
i N | rwa
ST NOIDUNG DTRI Ting siv hogat ling si :
Con i Can Blan Can Can - : g BN
o . [ ? 9 A
aig | SO | e [ M Vien NN o [Satapl e (OO0 | e [ Vi | ten | dien | déme | Dai hoeviEn | e [Sé wp
chie o chiec | ehie | chu Khic | (ot i clriec o chiee | chuec | el | khbng | bigw | Rhac | (ot
hin cong ngrey it : (g o
a— it p U quan | hank | chuvin HDND ngwn) il - e green | hank | chven | chuyen [ HDND ) )
i i e Pt oy i cheee &
g | fi W h chinh mon trach o J nech e . [ Chrinh i trach
- ama “‘lp i a1t i i chpaa
1) 2) &l () Al b1 07 N 1Y) cie | bl i et | o || vras (i o | oo | oo (23 ) 125 |26 137 s | ow
5 —— e 7 3
De in BN Noi tra (Quyet dinh 6 266/QD-UBND ngay
- y an A em s
120172018 cua UBND TP Ha Néi vé viée tiep tuc thue
hién Dé ian dio tao, tuyén dung Bic s¥ ndi tri nganh Y o
1Ha Nai den nam 2023)
12 JLop Bac sy nditra khoa 2020-2023 50 50 05 | 44 00 |
D CAC LOP DTBD TRONG NUOC DO CAC QUAN,
HUYEN, THI XA CHU TRI
| UBND Quin Hoan Kiem
1 Doi vdi cin b, cing chire
Tap huan ks nang lip ke hoach va gian quyet cong viée hanh i
po| e . L E 200 3 40 147 I 1 12 el 67 a8l 0s |
chinh cug CBCCVC
Fap huan nghiép vt phap ve eong tae xar Iy vi pham hanh
chinh. quy trinh thict Lap 1o so trong mot so linh vire vi pham
T s il ! ARV R (EY V] T 3 192 il s|e] w7 sl os|
ve an mnhrdt i an ean thae pham. v e, phong chay chira
chay
1.3 Tap huan nghiép v tr phap ve cong tae ho tich 2 [ 21 79 | | 2 5 66 73 1 |
Tap huan kién thire v¢ an toan thae pham linh vire nong
TR ' : A x| 54 i 102 oo | i| o s0 s21 08|
nehiep va cong thiromg
= Lap huan cong tac socap euru va cong tae phong. chong dich
1.5 S I 120 136 | | 16 I8 i | |
benh nam 2023
2 Dai voi vien chire
- Fap huan kv ap ke hoach va gian guvér cong vige hanh g 34 £ . | 12 |
S S ) £ 2 0 :
chinh cua CBCCNC
Fap huan nghigp vu e phap ve cong tae xar Iy vi pham hanh
o [ehinh. guy trnh thict Tap ho socrong mér so linh vie v pham 1 I8 ; " | 5% |
S - . & k. hi 8 (] Lt
ve an mmh trac ue an wan thire pham, v 16, phong chiy chira
chay
s Tap huan kien thire ve an toan thuae pham linh vire nong 9 % ¥ X ‘ |
) nghiép va cong g ) : i -
1 Fap huan cong tac so cap ciru va cong tie phong. chong dich
4 _ - 46 A6 46 46 |
benh nam 2023
11 UBND Quén Long Bién
Fap huan ning cao kv mang cho doi don nga hoa g vién co : s
| : X = 300 300 I | 0 0 0 0 0 0 225 0 225 [ |
somon duge kign toan
S Iip huan nang cao kv nang pho bien giio duc cho dor ngn ) "
4 . z 4 H - 300 300 1 1 0 0 i) 0 0 ) 235 ) 225 | |
tuyen truyén vien phap luat
Fap huan cac nor dung licn quan dén dé an van hoa cong vu
3 va kv onang giao tep. umg K g guydt cong vice cho 100 150 250 10 0 6l 6O 3 25 11 42 ih 2 |
CROCCVC quan, phuong
Lap huan kv nang, nghiép vae cho dér ngin Bi ther chi bo, 10
4 ' S e T T ] I P sy7 o 235 225 o
triromg, nromg ban cong tac mat tran, t6 pho 1o dan pho
7








Chi tiéu duge giao tai Quydt dijnh S399:0P-UBND ngay 10122022,
Quyét dinh s 1480/0D-UBND ngiy 1332023

Chatiéu san kb dien chinh

DI tuyng (lugt ngui) Poi tugng (gt nguoi)
Can bj. cong chire Vién chue Can hg, cing chic Vién chie
Nguwini Thiri Nguwi 1 hivi
STl NQIDUNG DEBD hoat Tiug so hoat Tong siv i
Can bir ¥ = Z pian 5 X i
U Cang {["" vien | riew | view | dine hOCTE i (s | il e ‘[”" View | tien | tien | dime | b e e {sé vip
i S (T chue | ehiee | elne Khing | biéu | Khac | tluo ey G Nitheegar | V¢ o | o | ehn Khing | higw fRhae [ ot
L coe | g | it | chiien | chuyén | 1HDND taon | £ cie | ™ [ | hank | chuven | chuyén | HOND nguot) ;
feintly i chin ; e i o | s _ Pl
wgerch | D h sk | mon trich o - I Choth | i trach
guom i edpva i cedpr vat ) P
cap xa capad
ol 2 14 14 5 it 7 1A 1 it | el ts ) d | v || i TN R T ) 1y 245 25 e R )
2 Tap huan cong tae Car cach hanh ¢hinh cho do ngi can bo,
I . i ionie 2 20 12| 42 80 Al 5] IEERTY I 64 oo
cong chire. vién ehure quin. phuong nam 2022
Fip huan nang cao nghiép vu k& toan cho dér ngt ké toan cac ”
6 ! B e AreRreTE sl as o] 100 270 A ol s of 100 135 of
phong. ban. don vi. cae tiemg hoe
Fap huan cong tac cham soc NCC va dicu tra cung cau Lao
dong (Huong dan nghiép v didu tra cung ciu 1ao dong nam )
G I s s e 5 | N 222 252 il il 2| 2 61 400 il
20220 Trén khai Phap lénh NC€ 2020 v Nglo dinh
75.2021/IND-CP)
Lap hudn cong tae phong chong ¢ nan XH (Cac chinh sach
" 41 g PKHE Shang | ) ! e b 16 2% 154 200 | | 2 2 56 340 400 | |
mon trong cong tac cai nghien. phong chong ma dim)
Tap huan nang cao chuyén mon vé An toan thue phiam linh
9 ik g el 4l 0 3 55 il of o 0 0 o o
vire nong nplugp. cong thuong
Fip huan nghiép v, cic quy dinh mén vé Cong the Van th -
10 ' A i gt 20l 14l 4| e 1o 248 2l ol o of of o 0 ol o
Liru trir cho doi ngi CBCC quédn, phrong
11 Fip huan cong tac quan Iy van hanh nha chung cu 150 50 300 500 I | 0 0 1] 0 0 1]
Tip huan cong tac quan Iv dir an. gquan v chat hrome cone B}
12 ap £ laequanh kil B 150 50 200 | ! 0 0 0 af o
trinh xdy dumg
13 Lap huwdn cong tic quan Iy bt e say dumg 50 50 100 | | 0 0 1] 0 0
Fap huin, nang cao nghicp vu vé xu phat hanh chinh trone
T & CARAENI]) X0 E ¢ 5[ es| 150 oo ol o 0 0 I
linh vire Bao vé M1 tiiomg
Fap huan cong tie piam nghéo. BTXH (Cac chinh sach maon
15 Jwong cong tae giam nghéo. BIXIE Heomg din dicu tra. ra | 1 i 268 348 | | 0 0 0 0 0 0 0
soil ngheo cuon nam 2022)
Fap huan nghi¢p vu cong tac binh ding gion (Cac chinh sich
16 men trong cong tae binh dang g Hueong dan nghiép vy | 1 14 426 442 | | 0 0 0 0 0 0 0
phong chong bao lire phu nir v e em pan)
Il JUBND Huyén Dan Phuong
Fap huan cong tac cap phep xay dung. quan Iy TTND, quan =
(T b fac cap pliep xay Cig. 4 ! 0 20 w2 ) 130 214 oo TS T B ] 1o 200 oo
Iy quy hoach, quan Iy cac Khu do th
Fap huan cong tac tham dinh XDCB. quan v chat liromy iy
S L : THE Besi wl oo x| 2 10 84 il o 19l 42| 3 10 90 |
dung
3 Lap huin nghiép vu cong tac thu vién trirong hoc 75 75 2 | 0 0 0 0
4 Tap huan xiy dimg irong hoe hanh phie 1.130 1,130 | 10) 0 0 a 0
_ Fdp huan kien thire phap ludt cho gilao vien day mon Giao
5 S R e " ) 10 R I 0 0 of o
due cong din
IV [UBND Huyén Ung Hoa
[ Tap huan ngligp vu xay dimg Nong thon mai 40 324 372 536 i 4 0 0 ] 0 0 il
8
Pl e -








UY BAN NHAN DAN
THANH PHO HA NOI

PHU LUC 02

BIEU PIEU CHINH BO SUNG CHI TIEU, KE HOACH PAO TAO, BOI DUONG CAN BQ, CONG CHUC, VIEN CHU'C NHA NUOC;
CAN BQ, CONG CHUC CAP XA VA POI TUONG KHAC THANH PHO HA NOI NAM 2023

(Kem theo Quyét dinh so 882 JOD-UBND ngav 24 thing £ nam 2023 cua UBND thanh pho Ha Noi)

Déi tugng (lugt ngudi)
Cin bi, cing chire Vién ehire
Ngwdri )
o hoat dong Long so | Thivi gian
STT NOIDUNG DTBD (_“” ba, Conaenie | Calbd ) ) ‘ Vidroluia Khing Dai biéu — hoe vién DIBD S lap
t‘r'J-H_I,' chire e i ',;m Fien chite I r:‘.‘l chire litivén chuyin HDND Khic theet ngaron )| (ngavlip)
lanh IIHI-F " cibna quan i | hanh chinh i trich (‘i“lp
quan v \ii
(1 o] (3) () (3) (6) (7} s) (s) (%) () (1) {12) (13)
CAC LOP DTBD TRONG NUOC THUONG XUYEN DO CAC
A s e DR 213 572 1737 12 12 0 0 0 0 2776 23 65
SO, NGANH CHU TRI 7 ? g i :
I SO CONG THUONG 54 170 ] 0 0 0 0 0 0 224 2 2
I Tap huin vC cong ngh¢ thang tin, phin mém dung chung ba cap 27 85 112 ] 1
5 Tap huan ky nang 16 chire ciace chuong trinh, sy ki¢n cua nganh Cong 27 85 12 | |
thuong.
It [SOTHONG TIN VA TRUYEN THONG 144 342 1737 0 0 0 0 0 0 2223 4 58
6 Tap hudn ve chuyén doi sé. xay dung thanh ]')Ill:1 thong minh 144 579 723 | 8
7 B&i dudmg vé chuyen doi so. xay dung thanh phd thong minh 342 1158 1500 3 50
I [SONGOAI VU 15 60 0 0 0 0 0 0 0 75 16 3
r Baoi duong tieng Anh doi ngoai chuyén sau cho can bo lam cong tac 20 20 10 |
3y . &~
i doi ngoagi
4 Béi dudmg ticng Anh déi ngoai cho cin bo lam cong tae déi npogi 25 25 3 |
5 B.Oi Lllrﬁng_ca]p |1;IFi|1 ky lna'mg. I\i%"n lhl'l‘c: doi ngoai chuyén sau phue vy s s 10 55 .
cac hogl dong déi ngoai cua hanh pho
IV |SOGIAO DUC VA DAO TAO 0 0 0 127 127 0 0 0 0 254 i 2
1 D6i voi vién chire 0 0 0 127 127 0 0 0 0 254 1 2
P B-m dufm_u.chn CBOL, |jh.'||1 vien cac co so grao due true thude vé nghicp vu 134 139 254 | 5
cong tae van thu- Teu trir
1
{/ L 1 =







Do tgng (lugt nguii)
Can b, eong chire Vién chire
Ngurivi
) hoat djng Long s6 | Thoi gian
ST NOIDUNG DTBD ot N o enin | canpi || | vencni | khdng | pgiviea || heeviEn [ DTBD ] S lip
ang chir B — 16N chii ren chiie _— el HDND 3 dhe nguaiy| (ngevtipy
fanh dao T quun v hanh chinh g
nauch ctip X mon triach cap
groin hy %
th (2} (3 &2 3} i 7 N 184 vy tlil (1l 12) (13)
CAC LOP DTBD TRONG NUOC THEO CHUONG TRINH, DE
B | . : ey A AN 21 8 0 5 0 802 0 0 0 836 39 47
AN, KE HOACTH DO CAC SO, NGANH CHU TRI
SO NONG NGHIEP VA PHA N NONG THO!
| G NGHITE A PHAT TRII ONG THON 1 8 0 5 0 ) 0 0 0 6 3 |
Ciac lop theo DE an. dw an (thiee hién theo Ké hoaeh wiven rnven
phong ngtea vi pham phap ludt vé linfe viee dé didu va thuy loic theo
de an "Nang cao nhan thwe cong dong va guan I rui vo thicn i
diea vao cong dong” va de oan "Trién khai thiee hien che thi so 42
CHIW ngay 243 2020 cua Ban Bi thie TW Dang ve tang cuong s
tanh dao cua Dang vé cong tae phong, newa iing pho, Ahac phae
R qua cua theen ta” gial doan 2021-2025 geen dia ban thanh pho
Ha Noi
Boi dudmg nghiép vu cong tae wyvén trayen miéng cho lue luong cong o
! T BOEIVY S 5 R S P M O e S 2] 8 5 2 16 3 I
chire, vien chire thire hign ¢ong e v én truven
11 SOYTE 0 0 ] 0 0 800 0 0 ] 800 36 46
1 Hoat dong Din SO-KHTGD 0 0 0 1] 0 600 0 1] 0 600 2 10
11 Dé an Mo rng tam soat, chin doin, dicu tri bénh, tit trude sinh
) va so sinh trén dia ban thanh pho Ha Ngi dén nam 2030
1.1, Tap hudn nang cao nang lue cho can b thue hicn DéE an tai ¢o so 600 600 2 10
Hoat dong Cai thién tinh trang dinh dwdng tr¢ em (Trung tim
B [ e B {¥rung 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 30 30
Ki¢m soit bénh tat i Noi)
Curcan bo di hoe khow "Nudi duong tre nho' cua Vien Dinh durang
#i i ek B ; It 30 10 30 30
quoc gia
Hoat déng Cii thién tinh trang dinh duwdng cong dong (Trung
: N i o oy L R 5 0 0 0 0 0 120 0 0 0 120 2 4
tam Kié¢m soit bénh tit Thianh pho Ha Noi)
1 Tap huan TOTKY nang truyén thng cho can bg v 1& vé dinh duiing 60 60 | 2
. ; x = & i . ) 1 ) -
hop Iy phong chong mot s6 benh man tinh khong lay
N Tap huan chuven mon nghicp vu cho can bo y 16 ¢k thudt danh wia
3.2 - A i i % & = G0 6Hl) | 2
tinh trang dinh duong cua hoce sinh
2







Doi twong (hegt nguoi)

Cin b, cong chire

Vien choe

Newiri )
’ hoat djng, Tong s6 | I'hivi gian
STT NOIDUNG DTBD Canto. Veong chin | Cin'b T T Vién i | khomg | Daibiga | 0| heevién | DTBD 8o lirp
i s i cihe cong chi IR | ki | chuven chuyén HDND ’ (et ngueh) | (zanliipy
lanh dao grcn v | hanh ehind T
ngach cdp xa nicin trach cap
if 1’\' \ﬁ

(! (2) (3 4) (5) {6 ) (8) N (%) (1) {l11) () 113y
Hoat dong gido duc sie khoe (Trung tAm Kiém soit bénh tit

4 [ 02MO0Re EEDCH <hoe (1rung vat henh ty 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 2 2
I'hinh pho Ha Néi)

1’6 chire tip huan ve nang cao kY nang viét tin bai. quay phim, chup
3 anh va dura tin trén cac phuong tien thong tin dai ching va ban tin, 50 50 5 2

' website nganh cho can bo lam cang tac truyén thong tai cic don vi . i - T
tyén thanh pho. quan/huy én.

CAC LOP DTBD TRONG NUOC DON NISUNGHIEP THUQC

C s ; P * ¥ 1] ) 0 3 30 340 0 0 0 443 43 6
'HANH PHO ' !

1 Trwimg Cao dang Cong nghé Méi trwomg Ha Noi 0 0 0 I3 1] 57 0 0 ] 70 30 02

2 zhe J
Lap Bai dudmg chire danh nghc nghi¢p cho giang vién giao duc nghe 13 i 577 70 0 02
7 f b P
nghicp Iy thuyét hang 1 ] )

2 |Truwong Cao ding Nghé Viét Nam - Han Québc 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 10 1
Tip huin cong nghe o'l va lap trinh dién (u ndng cao 13 13 10 I
Ban Quan Iy dy dn dau tw xiy dung cdng trinh gi 0 anh

3 i (Juilnk by i W or sty dyig edng frinki gine thang i 0 0 0 60 30 270 0 0 0 360 3 3
pho 1a Noi

3.1 I'ap huan ve quan Iv ¢chi phi dau i iy dung 20 10 90 120 | |
jhiball Ve | Y CL

3.2 [ Tap huian ve tham dinh gia 20 10 9() 120 I |

5.3 Idp huin vé hé thong quan 1y du dan BIM 20 10 90 120 | |

B CAC LOP DTBD TRONG NUOC DO CAC QUAN, HUYEN,

THI XA CHU TRi 308 259 534 199 113 S04 20 33 1 2,010 27 16

1 UBND Quéiin Ba Dinh 125 98 45 81 23 138 20 33 0 603 11 8

| Lap huan kien thire Dai bicu HDND quin niam 2023 33 33 | |

3 Tap huin I1_'.'|'lit:‘|\ vu déi v can !a:j?‘ cong clln'rc thyre hién KSTTHC. 6 54 20 | |
cong ¢hire ticp nhian va giai quyet TTHC cap quan. phudmg nam 2023 N i

3 Tép hudn So cap ciu tinh nguyén vién cép | 20 60 3 3

4 Fip huan nghiép vu cong tie ke odan nam 2023 83 28 55 166 | |

5 Boi dudng kicn thire QP&AN doi tuong 4 12 17 81 23 17 150 4 |

b Tap huan pho !ﬁi‘n Ludt Kham benh. chira bénh so 15/2023/01115 6 4 2% 66 L4 | |
ngay 09/01/2023

11 UBND Quin [a Dang 17 29 68 109 0 107 0 0 0 330 3 2

| I-g!_w hu:'u} cong I."lt"qlwlillll Iy, Svll dung tai san cong va quan Iy su dung 15 25 14 (3 103 380 5 |
phiam mém quan 1y tai san cong
Tap huan cong tie quyet wan du an hoan thanh theo nghi dinh o

2 99202 1/ND-CP cua Chinh phu va Thong tr 96202171 T-BTC cua Bo 2 i 34 6 4 50 | l
Tai chinh

N
3








Doi twong (hwgt nguoi)
Cin b, cong chie Vién chie
Ngwiri )
s hoat djng, L'ing si I'hoi gian
ST NOI DUNG DTBD = fj Cang chire | Canbi || Vienchie | khomg | Daibiéw [ o) hecvién | DTBD S Lirp
W,”L chere i o fen chire ien chirc it chuyén HDND L et ngen) | (ngariips
fanh dao S quan | hanh chinh A 4ch cd
% ngach o i mon trich cap
guein V' il
(1 (2) (3) (4 5] (6) {7 (&) (%) () (1o (! (12) (13)
1] UBND Quin Hoan Ki¢m 0 0 0 ] 90 220 0 0 0 310 4 2
I |Déi vdi cin b, cong chire
1.6 [Cap nhat Kien thire quac phong va an ninh doi tugng 4 50 200 250 | |
1.7 |Cap nhat kién thire qude phong va an ninh doi trong 3 40 20) 60 3 |
IV [UBND Huyén Dan Phuong 37 66 212 9 0 39 0 0 0 363 [ 2
| Tap huan ndng cao kién thire k¥ ning phat tricn do thi xanh hicn dai 37 64 n 110 3 |
.k . ok . . ¥ 6] ! 3
viin hi¢n cho can bo cong chire lanh dao
Tap huan phat trién do thi xanh hién dai van hicn cho cong chire vién p
g [coPe P B P e 68 £ 66 148 39 253 3 [
chire chuyén mén
\Y UBND Huyén Phi Xuyén 129 66 209 0 0 0 0 0 0 404 3 2
| Tdp hudn nghiép vu edng tac xur Iy vi pham trong linh vue dat dai 35 30 74 139 2 |
- Tap huan k¥ ning s6 co ban: Phén tich. khai tae dir li¢u va cong
2 ngh¢ s6: Chuyén doi so: Boi dudng chudan k¥ nang an toan thong tin 94 36 135 265 1 1
va hudng din s dung DVC true tayén.
¥
!
£oay ™ A







UY BAN NHAN DAN
THANH PHO HA NOI

) PHU LUC 03
BIEU PIEU CHINH NOI DUNG PAO TAO, BOI DUONG
(Kem theo Quyét dinh so 3302 OD-UBND ngay et / £ /2023 cua UBND thanh phé Ha Néi)

Tén 16p tai Quyét dinh 5399/QD-UBND ngay 30/12/2022;

TT WA . Tén 16p sau khi diéu chinh
Quyét dinh sé 1480/QD-UBND ngay 13/3/2023 E
A CAC LOP DTBD TRONG NUOC THUONG XUYEN DO CAC SO, NGANH
' CHU TRI
I |SO GIAO DUC VA PAO TAO
I |Déi véi can by, céng chirc Déi vii cdn bj, cong chire
11 Boi dudng, tap huan lanh dao. chuyén vién cac phong GD&DT vé ky ning xu 1y [Boi dudng lanh dao. chuyén vién cac phong GD&DT vé k¥ nang xu ly "khung
~|"khung hoang truyén théng" hoang truyén thong"
A e o ra . A e ma -
2 |Poivai vién chirc Doi vai vién chire
51 Boi dudng. tap huan thuong xuyén CBQL, GV trudmg mam non theo chuong trinh ctia  [Boi dudng thuong xuyén can bd quan ly va gido vién truong mam non theo
7 [BG vé cong tac thuc hién nhiém vu nim hoc chuong trinh cua B GD&DT vé cong tac thye hién nhiém vu nam hoc
Boi dudng, tap huan cho CBQL va GV truong mam non k¥ nang 16 chire cac hoat Bdi duding cho can bd quan ly va gido vién trurong mam non k¥ nang to chire cic
2.2 [ddng trai nghiém nhdm hinh thanh va phat trién biéu tugng toan cho tr¢ mam non theo  [hoat dong trai nghiém nham hinh thanh va phat trién biéu tuong toan cho tre
chuong trinh cua Bo mam non theo chuong trinh cua B6 GD&DT
53 Boi dudng, tap huan cho CBQL va GV ¢t can trudng tiéu hoe xay dung ma trin dé Bdi dudng cho can b quan ly va giao vién ¢t can truong tiéu hoc xay dung ma
~" |kiém tra danh gid mon Toan lop 1.2 trdn dé kiém tra danh gia mon Todn lop 1.2
24 Boi dudng, tdp huan cho CBQL va GV c¢ot can trudng tiéu hoc xay dung ma trin dé Bdi dudng cho cén bd quan ly va giao vién cot can trudng tiéu hoc xdy dung ma
" |kiém tra danh gia mdn Tieng Viét lop 1.2 trin dé kiém tra danh gia mon Tiéng Viét lop 1.2
& Boi dudng, tap huan cho CBQL va GV ¢ot can tiéu hoe vé giao duc STEM o truomg Boi dudng cho can bd quan Iy va gido vién cot can tiéu hoc vé gido duc STEM o
7 |tiéu hoe truonge tiéu hoc
L5 o 5 £ . . — Logd. . . Boi dudng cho can bd quan ly va gido vién cot can tiéu hoe vé doi moi hoat dong
5 Boi dudng, tdp huan cho CBQL va GV ¢ot can tiéu hoc vé doi mai hoat dong sinh hoat | & S ! g i - . . -
2.6 i 4 Ty - %t e - sinh hoat chuyén mén theo nghién clru bai hoc dap ung yéu cau chuong trinh
chuyén mén theo nghién ciru bai hoc dap tng véu cau cua Chuong trinh GDPT 2018 . e =
gido duc phd thong 2018
57 Boi dudng, tdp huan cho CBQL va GV ¢dt can tiéu hoe vé xiy dung va phat trién vin - |Bdi dudng cho can bo quan ly va gido vién ot cin ticu hoc vé xdy dung va phat
" |hoa nha trudng tiéu hoc dap img yéu cau doi mai gido duc trién van héa nha truong tiéu hoc dap tmg yéu cau déi maoi giao duc
)8 Boi dudng. tdp huan gido vién day Vit ly 16p 10 vé day hoc chu dé dap ang yéu ciu Boi dudng gido vién day mon Vat ly 1o6p 10 vé day hoc chu dé dap ang yéu cau

chuong trinh GDPT 2018

chuong trinh gido duc pho thong 2018

b . - - gFaE







Tén lop tai Quyét dinh 5399/QD-UBND ngay 30/12/2022;

TT 1 ! ’ ) Tén 16p sau khi diéu chinh
Quyet dinh so 1480/QD-UBND ngay 13/3/2023 Pt

59 Bo1 dudng. tdp huan gido vien day Hoa hoe 16p 10 ve day hoc chu dé dap tmg yéu cau  [BGi dudng gido vien day mon Hoa hoe 16p 10 ve day hoe chu dé dap tmg yéu cau
~ |chuong trinh GDPT 2018 chuong trinh gido duc phd thong 2018
210 Boi dudng. tap huan kicn thie vé giao duc kinh & cho GV day mén Gido duc kinh & Baoi dudng kién thic vé gido duc kinh té cho gido vién day mon Giao duc Kinh té
o va phap ludt lop 10 dap g véu cau chuong trinh GDPT 2018 va Phap luat lop 10 dap tmg yéu cau chuong trinh gido duc pho thong 2018
211 Boi dudng. tap huan gido vién day mon Tin hoc truong THPT lam quen ngén ngir ldp  [Boi dudng gido vién day mon Tin hoe truomg THIPT lam quen ngén ngir ip trinh
~ " [wrinh Python Python

Boi dudng, tap huan to truong. nhom truong chuyén mon cap THPT xay dung ke Boi dudng to truong. nhom truong chuyén mon cap THPT xdy dung ké hoach
2.12 fhoach day hoc cac mon hoc/hoat dong gido duc doi vai lap 11 theo chuong trinh GDPT [day hoe cac mén hoc/hoat dong gido duc déi voi lop 11 theo chuong trinh gidgo

2018 duc pho théng 2018
513 Boi dudng, tdp huin nang cao kicn thire phong chong dich bénh trong truong hoe cho  [Boi dudng ning cao kicén thire phong chong dich bénh trong truong hoe cho nhan
~ 7 [nhan vién v (€ cac truong THPT vién y (€ cac truomg THPT
514 Boi dudng. tip huan kicn thie ve gidgo duc phdp ludt cho gido vien day mon GDCD 16p [Boi dudng kién thire ve gido duc phap ludt cho gido vién day mon Gidao duc cong
- 6, 7 dap ung yéu cau chuong trinh GDPT 2018 dan lap 6. 7 dip ang yéu cau chuong trinh giao duc pho thong 2018

Loy . o e . - . . Boi dudng gido vien truong THCS rén luyén cho hoc sinh k¥ nang tu hoc mon

5 1< [Bordudng. @p huian GV truomg THCES ren luyén cho HS k¥ nang twr hoe man KHTN S e e o s : - . 2ol
2k | e 5 . e A - Khoa hoc tu nhién 16p 6, 7 ddp 0ng yéu cau chuong trinh giao duce pho thong

lop 6. 7 dap Gng véu cdau chuong trinh GDPT 2018 5018 i’
316 Boi dudmg, tdp hudan GV truong THCS doi moi kiém tra danh gia mén Neir viin lop 6, [Boi dudng gido vién truomg THCS doi mai kiém ra danh gia mon Neir van lop
N 7 dap (mg yéu cau chuong trinh GDPT 2018 6. 7 dap tmg yéu cau chuong trinh giao duc phé thong 2018
217 Boi duong, tap huin GV day mon Tin hoc truong THCS lam quen 1dp trinh truc quan Boi dudng gido vién day mon T'in hoc trudmg THCS lam quen 1ap trinh trye quan
B Scratch Scraltch
518 Boi dudng. tip huan gido vién cot can cap THCS xiy dung k¢ hoach day hoc cac man  |Boi dudng giao vién cot can cap THCS xdy dung ké hoach day hoc ciac mon
o hoc/hoat dong giao duc doi voi lop 8 theo chuong trinh GDPT 2018 hoc/'hoat dong giao due doi vai lop 8 theo chuong trinh giao duc phd thong 2018
119 Boi dudme. tip huin CBOQL cac TTGDNN-GDTX vé quan 1y nha truong va quan Iy 1op [Boi duong cin bo quan ly cac trung tdm GDNN-GD'T'X vé quan |y nha truong va
o hoc trong viée thue hién chuong trinh, sich giao khoa lop 11 quan ly [&p hoc trong vi¢e thue hign chuong trinh. sich giao khoa lap 1]

Lo - Eo i TSRS RN N . . o Boi dudng eido vién cac trung tam GDNN-GDTX vé ndi dune. phuong phap.

5 Boi dudmng. tap huan GV TTGDNN-GDTX vé ndi dung. phuong phap, hinh thic 16 . et R b un g 2 s A .l et g,
2.20 ; e o - c tln A : e hinh thire 16 chire day hoc va danh gid két qua giao duc mon Toan lop 11 chuong

chue day hoe va danh gia ket qua gido due mon Toan [op 11 chuong trinh GDPT 2018 . . N ,

trinh gido duc phd thong 2018

Boi dudmg. tip huin GV TTGDNN-GDTX vé noi dung. phuong phap. hinh thic (6 B6i dudng gido vién cac trung tim GDNN-GDTX vé noi dung. phuong phap.

221 |ehiace day hoe va danh gia két qua gidgo due mon Ngir van [6p 11 chuong trinh GDP' linh thae 16 chire day hoe va danh gid két qua giao due mén Neir van lop 11

2018

chuong trinh gidao duc phé thong 2018

W







Tén lop tai Quyét dinh 5399/Qb-UBND ngay 30/12/2022;

TT AT . Tén 16p sau khi di¢u chinh
Quyet dinh s0 1480/QD-UBND ngay 13/3/2023 Pt
Boi dudng. tap huan GV TTGDNN-GDTX vé ndi dung, phuong phap, hinh thic 16 Bdi dutng gido vién cac trung tim GDNN-GDTX vé noi dung, phuong phap,
2.22 [chire day hoc va danh gia két qua gido due mon Lich su lop 11 chuong trinh GDPT hinh thire 16 chire day hoc va danh gia két qua giao duc mon Lich su lép 11
2018 chuong trinh giao duc pho thong 2018
1o . PP oy A s o o Boi duding giao vién cac trung tam GDNN-GDTX veé noi dung. phuong phap.
5 5 |BOTdudng. tip huan GV TTGDNN-GDTX ve ndi dung, phuong phap. hinh thic 16 . . = ‘ . o . N e : iy PhaL
223 ; G i i - < 5 i : ot~y [N thie 6 chue day hoe va danh gid ket qua gidgo due mon Dia ly lap 11
chure day hoc va danh gia két qua gido duc mon Dia Iy Top 11 chuong trinh GDPT 2018 . R N = -
chuong trinh gido duc pho thoéng 2018
Boi dudng, tap huan GV TTGDNN-GDTX vé ndi dung, phuong phap. hinh thic to 1361 dudng gido vién cac trung tam GDNN-GDTX ve ndi dung. phuong phap.
2.24 [chuce day hoc va danh gia ket qua giao duc mon Gido duc kinh té va gigo duc Phap ludt |hinh thire t6 chic day hoc va danh gia két qua giao duc mon Giao duc Kinh té va
[op 11 chuong trinh giao GDPT 2018 Phap ludt 16p 11 chuong trinh gido duc pho théng 2018
. . P T S . . o Boi dudng gido vién cac trung tam GDNN-GDTX veé ndi dung, phuong phap,
Boi dudng, tdp huan GV TTGDNN-GDTX vé ndi dung, phuong phap, hinh thie o p L BB (o - e p' o P
2.25 j s o ¥ ; i » , . hinh thirc t6 chire day hoc va danh gid két qua gidao due mon Vat ly lop 11
chire day hoc va danh gia ket qua giao duc mon Vat Iy lop 11 chuong trinh GDPT 2018 . . ) 3 o
chuong trinh g1d0 duc phd thong 2018
Béi dudmg. tap huin GV TTGDNN-GDTX vé noi dung. phuang phap. hinh thire 16 Boi dudng gido vién cac trung tam GDNN-GDTX vé ndi dung, phuong phap,
2.26 |chire day hoc va danh gia két qua gido duc mén Hod hoc lop 11 chuong trinh GDPT hinh thire té chire day hoc va danh gia két qua gido duc mon Hod hoc [6p 1]
ay he 0 2 JC 1of g ay g £ jua g . be 0]
2018 chuong trinh giao duc pho thong 2018
Boi duong. tap huan GV TTGDNN-GDTX vé ndi dung, phuong phap, hinh thic 16 Boi dudmg gido vién cac trung tam GDNN-GDTX vé ndi dung, phuong phap.
2.27 [chire day hoc va danh gia két qua giao duc mon Sinh hoc 1ép 11 chuong trinh GDP hinh thire 16 chire day hoc va danh gia két qua gido duc mon Sinh hoc lop 11
2018 chuong trinh gido duc phé thong 2018
Boi dudne. tap huan GV TTGDNN-GDTX vé néi dung. phuong phap, hinh thie 16 Boi dudng gido vién cac trung thm GDNN-GDTX vé noi dung, phuong phap.
2.28 |chue day hoe va danh gia ket qua gido duc mon Cong ngh¢ lop 11 chuong trinh GDPT [hinh thire 16 chire day hoce va danh gia két qua gido duc mon Cong ngh¢ lop 11
2018 chuong trinh gido duc pho théng 2018
Boi dudne. tap huan GV TTGDNN-GDTX vé ndi dung, phuong phap, hinh thic (6 Boi dudng gido vién cac trung tam GDNN-GDTX vé noi dung, phuong phap,
2.29 |chure day hoc va danh gia két qua gido duc mon Tin hoc 16p 11 chuong trinh GDP'l hinh thire to chae day hoce va danh gia ket qua giao duc mon Tin hoc 1ép 1]
2018 chuong trinh gido duc pho thong 2018
Béi dudng, tdp huin GV TTGDNN-GDTX vé ndi dung. phuong phap. hinh thirc 16 Boi dudng gido vién cac trung tim GDNN-GDTX vé ndi dung. phuong phap,
2.30 |chuce day hoc va danh gia két qua gido duc mon Tiéng Anh 16p 11 chuong trinh GDPT - [hinh thire (6 chire day hoce va danh gia két qua gido due mon Tiéng Anh lop 11
2018 chuong trinh gido duc pho thong 2018
53] Boi dudng, tap huan CBQL trudng phd thong vé k¥ nang "Tiép cong dan; xu 1y don |Boi dudng can bd quan ly trudmg pho thong ve k§ nang "Tiép c¢ong dan; xu ly
Tt don thu"
. y B g 5 i § o g oot o o oF Bai dudng can bo quan 1y trudng pho théng vé ky nang giai quyét khi¢u nai, to
2.32 [B6i dudng. tap hudan CBOL truong phd thong ve k¥ nang giai quyét khicu nai, 16 cao. = # : 1 - - = e ¥

cao

W e a2 % oy s

W







Tén lop tai an'ét dinh 5399/Qb-UBND ngay 30/12/2022;

hudng nghiép dap mg yéu cau chuong trinh GDPT 2018

I'T Tén 16p sau khi diéu chinh
Quyét dinh sb I480/QI) UBNI) ngay 13/3/2023 R&
5 4 Bai duonu. tap huan CBQL truong mam non ve cong tac kiém tra ndi bo cua co so giao [Boi dudng can bo quan ly truong mam non veé cong tac kiém tra ngi bd cua co s
=77 |duc mam non. oido duc mam non
— T = — ; — T T e i
334 Boi dudng, tap huin CBQL truong pho thong vé cong tae kiém tra ndi bo cua co so |Boi dudmg can bd quan ly trudmg pho thong vé cong tac kiém tra noi b cua co
77 |eido duc phd thong. so gido duc pho thong
5 s Bai dudng. tap huan CBQL TTGDNN-GDTX vé cong tac kiém tra ndi bo cua co so [Boi dudng can bg quan ly cac trung tam GDNN-GDTX v¢ cong tac kiém tra ngi
235 | . ; " . iz ; 2
wido duc thuong xuyeén. b cua co so gido duc thudng xuyén
5 1¢ Roi dudng. tap huin CBQIL. truong THPT. phd thong chuyén biét va mam non truc |Boi dudng can bo quan Iy truomg THPT, phd thong chuyén biét va mam non truc
L IN) 5 = 5 IO T i & = ~ R B #o3ii . b % i )
thuoe So GDDT vé k¥ nang xur ly "khung hoang truyén thong" o co so gido duc. thude So GD&DT vé k¥ nang xu ly "khung hoang truyén thong" o co so giao duc
517 Boi dudng. tap huan CBQL, GV TTGDNN-GDTX vé k¥ nang xu ly "khiung hoang [Boi dudmg can bd quan 1y va gido vién cac trung tim GDNN-GDTX vé k¥ n: ang
7 |truyen théng” cua co so gido duc thudng xuyén. xu 1y "khung hoang truyén théng” cua co so gido duc thuomg xuyén
LS R . % 3 e . T TS —[Bdi dudng can bd quan Iy va gido vién cac truong truc thude vé cong tac thanh
2.38 |Boi dudng. tdp huan CBQL, GV cic truong truc thudce vé cong tac Thanh tra nhin dédn o & . = - ’ -
tra nhan dan
2.39 [Bai dudmg. tip huan CBOQL ky nang quan tri nhan sy trong trurdng mam non Tap huian can bo quan Iy k¥ nang quan tri nhan su trong truong mam non
2 40 Boi dudne, tap hudn CBQL, GVMN (g dung mdt s6 phin mém tin hoc thiét ké video |Téap hudn can bo quan ly va gido vién mam non tmg dung mot so phin mém tin
- hd tro cac hoat dong gido duc trong trudng mam non hoe thiét ké video hd tro cac hoat dong giao duc trong trudng mam non
) 41 Boi dudng. tap huin CBOL. GVMN (g dung mdt s6 phan mém tin hoc mién phi thiét [Tap huan can bo quan Iy va gidao vién mam non tmg dung mot s6 phan mém tin
- ké phim hoat hinh, truy¢n tranh cho tre mam non hoe mién phi thiét ké phim hoat hinh, truyén tranh cho tre mam non
540 Boi dudng, tip huin CBQL. GVMN vé gido dyc phat trién tinh cam va k¥ nang xa hoi | 'Tap huan ¢an bo quan ly va gido vién mam non vé gido duc phat trién tinh cam
~ 7 [cho tr¢ MN vir ky niang xa héi cho tre mam non
3 43 Boi dudmg, tap huin GV 16ng ghép nhac ¢d dién vao cac hoat dong gido duc trong Tép huan gido vién 1ong ghép nhac co dién vao cac hoat dong gido duc trong
243 N 3 \ A
trudng mam non ; truong mam non
5 44 Boi dudng nghiép vy to truong chuyén mon truong ticu hoe theo yéu cau déi moi gido [ Tdp huan nghiép vu 16 truong chuyén mon truong tiéu hoc theo yéu cau déi mai
B duc (chuong trinh 150 ticy) gido due (chuong trinh 150 uét)
5 45 Boi dudng. (@p huian k¥ ndng va nguyeén tac su dung mang xa hoi an toan. vin minh cho |Tap huan k¥ niing va nguyén tac su dung mang xa héi an toan. viin minh cho giio
" |GV edc trudmg Liéu hoc. vién cac truong ticu hoc
Boi dudng. tdp hudn 16 truong chuyén mén truomg THCS vé su dung sang tao cic cong | Tap huan to truong chuyén mon truong THCS vé su dung sang tao cac cong cu
2.46 |cu chuyén déi s6. ndng cao hiéu qua soan giang va hoat dong day hoc theo chuong chuyén ddi so, nang cao hi¢u qua soan giang va hoat dong day hoc theo chuong
trinh GDPT 2018, trinh giao duc phd thone 2018
3 47 Béi dudng nghiép vu 16 truong chuyén mon truong THCS theo yéu cau doi mai gido Tap hudn nghi¢p vu 1o truong chuyén mon truong THCS theo yéu cau doi maoi
B duc (chuong trinh 150 tiét) gido duc (chuong trinh 150 tiét)
5 4% Boi dudng, tap huan GV truong THCS thiét ké va o chire hoat dong trai nghiém, Tdp huan gido vien truong '['l ICS thict ké va 16 chie hoat dong trai nghiém,

huéng nghiép dap (mg yéu cau chuong trinh gido duc pho thong 2018

v/







Tén 16p tai Quyét dinh 5399/QD-UBND ngay 30/12/2022;

r g, o e , , Tén 16p sau khi diéu chinh
Quyét dinh s6 1480/QD-UBND ngay 13/3/2023 ‘
2 49 Boi dudng, tap hudn GV truong THCS xdy dung cong cu danh gia nang luc trong day | Tdp hudn gido vién truong THCS xay dung cong cu danh gid nang lue trong day
" |hoc Lich su lap 6. 7 dap (ng yéu cau chuong trinh GDPT 2018 hoc Lich sur 16p 6, 7 dap tmg yéu cau chuong trinh giao duc phd thong 2018
2 a 5 - ; A - ” ” Tdp huan gido vién truomg THCS xay dung cong cu danh gid nang luc trong day
Boi dudng, tap huan GV truong THCS xdy dung cong cu danh gid ning luc trong day & . S bt Tsisuitn L o
2.50 ; . L - : . . =7 Jhee mon Khoa hoe tu nhién lop 6. 7 dap tng yéu cau chuong trinh giae duc phd
hoc mon Khoa hoc tu nhién lop 6, 7 dap tng yéu cau chuong trinh GDPT 2018 o =
thong 2018
55 Boi duong. tap huan ki nang xay dung méi quan hé cho CBQL. GV, NV cac TTGDNN-|[Tap huan ki nang xiy dung moi quan hé cho can bd quan Iy, gido vién, nhin vién
T [GDTX trén dia ban thanh pho 1a Noi. cac trung tam GDNN-GDTX trén dia ban thanh pho Ha Noi
Boi dudng. tap huan giao vién Neir viin cde Trung tdm GDNN-GDTX ki nang soan bai | Téap huan giao vién Ngir van cac trung tdm GDNN-GDTX ki nang soan bai giang
2.52 |giang véi suho tro cua cac cong cu Tin hoe dap img muce tiéu chuong trinh GDI voi surho tro cua cdce cong cu tin hoe dap tng muc tiéu chuong trinh gido duc
2018. pho thong 2018
5 53 Baoi dudng, t@p huin ky nang va nguyen tae to chire hoat dong day hoc mén Toan cho | Tdp huin ky nang va nguyén tac 16 chice hoat dong day hoc mén Todn cho gido
© 0 |eido vién Trung tam GDNN-GDTX dap tng chuong trinh GDPT 2018 vién trung tim GDNN-GD'TX dap ing chuong trinh giao duc pho théng 2018
5 54 Boi dutng, tip huan CBQL, GV cac trudng phd thong ve hoat dong trai nghiém, huang |Tap huin can b quan ly va gido vién cac trudmg pho thong vé hoat dong trai
T Inghiép dap ung yéu cau doi mai gido duc. nghiém. huong nghi¢p dap ung véu cau doi moi gido duc
g Boi dudng, tap huan GV trudong mam non, ticu hoe via THCS ve nghé thuat danh thie | Tap hudn gido vién truomg mam non, tiéu hoe va THCS vé ngh¢ thudt danh thic
77 |eam xac tich cue cua hoe sinh. cam xUc tich cuc cua hoc sinh.
5.56 Béi dudng. tap huan CBQL. GV cac truong phd thong vé xay dung truong hoc hanh Tdp hudn can bd quan Iy va giao vién cac truong pho thong vé xay dung trudng
" |phue. hoc hanh phuc
5 57 Boi dudng. tap huan CBOQL. GV trudng mam non. tiéu hoe vé phuong phap 16 chuc Tap hudn can bo quan Iy va giao vién truomg mam non, tiéu hoc vé phuong phap
7 {huy dong cong dong tham gia gido duc hoc sinh. (0 chire huy dong ¢ong dong tham gia gidao duc hoc sinh
B CAC LOP PTBD NUOC NGOAI THUONG XUYEN DO CAC SO, NGANH
CHU TRI
I |[SONOIVU

Boi dudng xay dung tam nhin, w duy chicén luoce phit trién Thu dé xanh, thong minh,
hién dai. ¢o ste canh tranh cao (giai doan 2 boi dudng nude ngoai) doi vai Chu tich
UBND qudn. huyén. thi xa: can bo quy hoach cac chae danh trén

Boi dudng kién thire, ky niang hoach dinh va xay dune chinh sach phat trién kinh
1€ - xa hoi: kinh nghiém vé quan Iy va phat trién do thi xanh, thong minh. hién
dai ¢o sire canh tranh cao
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